
 
 

 UBND XÃ KHA SƠN 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  87 /TTDVTH Kha Sơn, ngày 07  tháng 9 năm 2026 

V/v tăng cường phòng trừ sâu bệnh hại 

lúa vụ mùa và chủ động khắc phục sản 

xuất trồng trọt sau ảnh hưởng của cơn 

bão số 4 

 

                

                                 Kính gửi:  

- UBND xã Kha Sơn; 

- Phòng Xây dựng, nông nghiệp và Môi trường; 

- Các ông/bà Trưởng xóm. 

 

 Thực hiện Công văn số 1730/UBND-XDNNMT ngày 03/9/2026 của UBND 

xã Kha Sơn về việc tăng cường phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa và chủ động 

khắc phục sản xuất trồng trọt sau ảnh hưởng của cơn bão số 4; 

 Qua kết quả điều tra, thăm đồng của Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp trên địa 

bàn xã Kha Sơn ngày 07/9/2026 tại các cánh đồng thuộc các xóm: Phẩm Giàng, 

Phao Thanh, Kha Sơn Hạ, Trung Tâm, Mai Kha, Tân Thành và một số khu vực 

khác, cho thấy: lúa mùa sớm đang ở giai đoạn chắc xanh - đỏ đuôi; lúa mùa trung ở 

giai đoạn đòng to - trỗ báo; lúa mùa muộn bắt đầu bước vào giai đoạn làm đòng. 

 Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn có một số diện tích cây trồng bị 

ngập, úng. Điều kiện thời tiết sau mưa bão có thể tạo thuận lợi cho một số đối 

tượng sâu bệnh phát sinh, phát triển và gây hại trên cây trồng, nhất là bệnh đạo ôn, 

bệnh đen lép hạt, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu và một 

số đối tượng gây hại khác. 

 Để chủ động phòng trừ sâu bệnh, hạn chế thiệt hại và khắc phục, khôi phục 

sản xuất trồng trọt bị ảnh hưởng do mưa bão, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp hướng 

dẫn một số biện pháp kỹ thuật như sau: 

 I. CÔNG TÁC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 1. Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa 

 Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, thường xuyên theo dõi mật độ rầy để phát 

hiện sớm và có biện pháp xử lý phù hợp. Đối với những ruộng có mật độ từ 20 - 50 

con/khóm (1.000 - 2.500 con/m²), thực hiện phòng trừ theo hướng dẫn kỹ thuật. 

Sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ đúng liều lượng, thời gian 

cách ly và các yêu cầu an toàn theo hướng dẫn trên nhãn thuốc. 

 - Đối với diện tích lúa đang ở giai đoạn làm đòng - trỗ, ruộng chủ động 

nước, có thể sử dụng một trong các loại thuốc có tác dụng lưu dẫn như: Actara® 

25WG, Chess® 50WG, Sutin 5EC, ... 
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 - Đối với diện tích ruộng khô hạn và lúa từ giai đoạn chắc xanh đến chín, 

khi mật độ rầy khoảng 1.000 con/m² trở lên, có thể sử dụng một trong các loại 

thuốc có tác dụng tiếp xúc như: Bassa 50EC, Applaud 25SC, 25WP, Sieuray 

250WP, ... 

 - Khi phun cần rẽ lúa thành luống, mỗi luống rộng từ 0,6 - 0,8m; hạ thấp vòi 

phun để thuốc tiếp xúc trực tiếp với rầy ở phía dưới bẹ và gốc lúa. 

 Đối với những ruộng có mật độ rầy cao, cần tiếp tục theo dõi để xử lý bổ 

sung khi cần thiết; trường hợp phải phun lại, thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan 

chuyên môn và nhãn thuốc. Khuyến cáo sử dụng luân phiên các nhóm thuốc phù 

hợp nhằm hạn chế nguy cơ hình thành tính kháng thuốc. 

 2. Đối với sâu cuốn lá nhỏ 

 Trên trà lúa mùa muộn, dự báo trưởng thành vũ hóa rộ từ ngày 03 - 

06/9/2026, sâu non nở từ ngày 09 - 13/9/2026. 

 Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng. Khi mật độ sâu từ 50 con/m² trở lên đối 

với lúa mùa muộn giai đoạn cuối đẻ nhánh hoặc từ 10 con/m² trở lên đối với lúa 

giai đoạn đòng - trỗ, thực hiện phòng trừ theo hướng dẫn kỹ thuật. 

 Có thể sử dụng một trong các loại thuốc như: Confitin 18EC; Reasgant 

3.6EC; Virtako 40WG; Clever 150SC, 300WG, ... 

 Đối với những diện tích có mật độ sâu cao, cần tiếp tục theo dõi sau phun; 

trường hợp cần thiết có thể phun bổ sung theo hướng dẫn sử dụng của từng loại 

thuốc. 

 Thời gian phòng trừ đối với trà lúa mùa muộn: từ ngày 09 - 13/9/2026. 

 3. Đối với sâu đục thân hại lúa 

 Trên trà lúa mùa muộn, dự báo trưởng thành vũ hóa từ ngày 30/8 - 

02/9/2026; sâu non mùa trung nở từ ngày 07 - 11/9/2026. 

 Thường xuyên kiểm tra, phát hiện ổ trứng trên ruộng. Đối với diện tích có 

mật độ ổ trứng thấp, dưới 0,3 ổ/m², thực hiện ngắt và tiêu hủy ổ trứng. 

 Đối với diện tích có mật độ ổ trứng từ 0,3 ổ/m² trở lên, thực hiện phòng trừ 

bằng một trong các loại thuốc như: Boxing 405EC; Pertox 5EC, 100EW, 250WP; 

Shepatin 90EC; Gà nòi 95SP, ... 

 Trường hợp mật độ ổ trứng trên 0,5 ổ/m², tiếp tục theo dõi và thực hiện phun 

bổ sung theo hướng dẫn kỹ thuật và nhãn thuốc. 

 Thời gian phòng trừ đối với trà lúa mùa muộn: từ ngày 07 - 11/9/2026. 

 4. Đối với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn 

 Bệnh có khả năng phát sinh và lây lan mạnh sau các đợt mưa dông. Cần tăng 

cường kiểm tra, nhất là tại những chân ruộng đã từng bị bệnh ở các vụ trước, ruộng 

bón nhiều đạm, bón đạm muộn, bón phân không cân đối và những ruộng liền kề 

với diện tích đã phát sinh bệnh. 

 Khi phát hiện triệu chứng bệnh, cần giữ nước ruộng từ 3 - 5cm; tạm dừng 

bón các loại phân hóa học, phân bón lá và thuốc kích thích sinh trưởng. 
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 Thực hiện phòng trừ theo hướng dẫn chuyên môn; có thể sử dụng một 

trong các loại thuốc như: Kasumin 2SL, Supermil 40SL, Alonil 800WG, PN-

Balacide 20WP, ... 

 Sau khi phun từ 4 - 5 ngày, tiếp tục kiểm tra đồng ruộng; trường hợp bệnh 

chưa được kiểm soát, thực hiện xử lý bổ sung theo hướng dẫn sử dụng của thuốc 

và cơ quan chuyên môn. 

 5. Đối với bệnh khô vằn 

 Bệnh tiếp tục có khả năng gây hại trên các trà lúa mùa sớm, mùa trung; đối 

với trà lúa mùa muộn, bệnh có thể gây hại nặng trên những ruộng bón đạm muộn, 

lúa xanh đậm, ruộng rậm rạp hoặc diện tích bị ngập sau bão. 

 Khi tỷ lệ số dảnh bị bệnh từ 10% trở lên, thực hiện phòng trừ theo hướng 

dẫn kỹ thuật, có thể sử dụng một trong các loại thuốc như: Anvil 5SC, Tilt Super® 

300EC, Validacin 5SL, Daconil 75WP, ... 

 6. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông, cổ gié 

 Đối với những diện tích gieo cấy giống lúa có nguy cơ nhiễm bệnh đạo ôn 

như Nếp, J02, ... đã từng xuất hiện bệnh đạo ôn lá, nếu giai đoạn lúa trỗ gặp điều 

kiện thời tiết mưa, độ ẩm cao, cần chủ động theo dõi và phòng bệnh. 

 Sử dụng các thuốc trừ bệnh đạo ôn phù hợp, được đăng ký trong Danh mục 

thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, như: Amistar Top® 

325SC; Fuji-One 40EC, 40WP; Katana 20SC, ... 

 Thời điểm phun khi lúa trỗ khoảng 10% số bông trên ruộng hoặc sau khi lúa 

trỗ thoát, ưu tiên phun vào cuối buổi chiều. 

 Đối với diện tích bị bệnh đạo ôn lá gây hại nặng, thực hiện phun phòng trừ 

theo hướng dẫn kỹ thuật; trường hợp cần phun bổ sung, căn cứ tình hình thực tế và 

hướng dẫn trên nhãn thuốc. 

 7. Đối với hiện tượng vàng lá do ngộ độc sắt, nhôm di động trên lúa mùa 

muộn 

 Biểu hiện: Trên mặt ruộng xuất hiện váng màu đỏ, vàng; cây lúa có biểu 

hiện nghẹt rễ, rễ ngắn, màu nâu đen hoặc đỏ gạch; lá lúa chuyển màu vàng, sinh 

trưởng chậm. 

 Biện pháp khắc phục: 

 Tháo nước cũ, thay nước mới, hạn chế việc giữ nước kéo dài trong ruộng. 

 Bón bổ sung vôi bột với lượng từ 15 - 20kg/sào, căn cứ mức độ chua của đất 

và điều kiện thực tế để điều chỉnh phù hợp. 

 Bón bổ sung phân lân qua lá nhằm hỗ trợ cây lúa phục hồi, kích thích phát 

triển rễ mới. 

 II. KHẮC PHỤC, KHÔI PHỤC SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT SAU 

MƯA BÃO 

 1. Đối với sản xuất lúa 
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 - Đối với diện tích lúa đang ở giai đoạn trỗ - chín sữa - chín sáp: Sau khi 

tháo cạn nước trong ruộng, đối với diện tích bị đổ ngã nhưng chưa đến kỳ thu 

hoạch, tiến hành buộc, dựng lúa phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lúa vào 

chắc và chín. 

 - Đối với diện tích lúa đang làm đòng, chuẩn bị trỗ: Nếu lúa bị đổ rạp, cần 

tiến hành dựng lại lúa; sau khi thời tiết tạnh ráo, căn cứ tình trạng sinh trưởng của 

cây để bổ sung phân bón lá có kali phù hợp, hỗ trợ cây phục hồi và tạo điều kiện 

thuận lợi cho quá trình trỗ. 

 - Đối với diện tích lúa đã đến thời kỳ thu hoạch: Chủ động tập trung thu 

hoạch, hạn chế để lúa quá thời kỳ chín trên đồng ruộng, đồng thời giải phóng đất 

để chuẩn bị sản xuất cây vụ Đông. 

 2. Đối với sản xuất rau, cây màu 

 - Đối với diện tích bị thiệt hại nhẹ, cần chủ động kiểm tra và thực hiện các 

biện pháp khắc phục như: 

 Khơi thông, nạo vét mương máng, rãnh thoát nước trên ruộng để tiêu thoát 

nước kịp thời. 

 Sau mưa, tiến hành vệ sinh đồng ruộng; cắt tỉa các thân, cành bị dập, gãy, 

tạo độ thông thoáng, hạn chế phát sinh nấm bệnh. 

 Sau khi nước rút và thời tiết tạnh ráo, xới xáo nhẹ mặt luống nhằm tạo độ 

thông thoáng cho đất, hạn chế nghẹt rễ. 

 Căn cứ tình trạng sinh trưởng của cây trồng để bón bổ sung phân lân, NPK 

phù hợp; kết hợp vun gốc và dựng cây đối với những diện tích bị đổ ngã. 

 Chủ động chuẩn bị đầy đủ lượng và chủng loại hạt giống rau để sẵn sàng 

gieo trồng lại trong trường hợp diện tích bị thiệt hại phải khôi phục sản xuất. 

 Chủ động bố trí, mở rộng diện tích cây vụ Đông phù hợp với điều kiện đất 

đai, nguồn nước và khả năng sản xuất của từng khu vực. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 - Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp đề nghị các ông, bà Trưởng xóm: 

 - Thông báo kịp thời nội dung hướng dẫn này đến các hộ sản xuất trên địa 

bàn để chủ động kiểm tra đồng ruộng. 

 - Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thường xuyên theo dõi tình 

hình sâu bệnh và thực hiện các biện pháp phòng trừ, khắc phục sản xuất phù hợp 

với tình hình thực tế. 

 - Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đề nghị người dân thực hiện đúng 

nguyên tắc sử dụng thuốc, đúng hướng dẫn trên nhãn, bảo đảm thời gian cách ly, 

an toàn cho người, cây trồng, vật nuôi và môi trường. 

 - Chủ động tổng hợp, phản ánh kịp thời những diện tích cây trồng bị thiệt hại 

nặng, tình hình sâu bệnh phát sinh và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

khắc phục sản xuất về Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp để phối hợp theo dõi, hướng 

dẫn. 
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 Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Kha Sơn đề nghị các ông, bà Trưởng 

xóm quan tâm triển khai thực hiện, tuyên truyền để người dân chủ động kiểm tra 

đồng ruộng, phòng trừ sâu bệnh và khắc phục, khôi phục sản xuất trồng trọt bị ảnh 

hưởng sau mưa bão kịp thời, phù hợp và hiệu quả./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND xã (báo cáo); 

- Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi 

trường (phối hợp); 

- Lưu: VT. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hữu 
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